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THỨ TIẾT 
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GVCN Hạnh Linh Hoan Thúy Phương Liên Yến Dương Long Ngọt Yên Hải 

2 
1 Chào cờ, SH Chào cờ, SH Chào cờ, SH Chào cờ, SH Chào cờ, SH Chào cờ, SH Chào cờ, SH Chào cờ, SH Chào cờ, SH Chào cờ, SH Chào cờ, SH Chào cờ, SH 

2 Toán - Linh Địa - Thảo Tin - Chiến Lý - Hạnh Hoá - Thúy Văn - Liên Văn - Huệ Văn - Hoan Lý - Phương Sinh - Yến Hoá - Dương Toán - Hùng 

3 Tin - Chiến Địa - Thảo Lý - Hạnh Hoá - Thúy Toán - Hùng Toán - Ngọt Văn - Huệ Sử - Hải Toán - Sáng Lý - Phương Sinh - Yến Hoá - Dương 

4 Lý - Hạnh Sử - Hải Toán - Linh Hoá - Thúy Tin - Chiến Toán - Ngọt Lý - Phương Toán - Hùng Toán - Sáng Hoá - Dương Sinh - Yến Địa - Thảo 

5             

3 
1 Địa - Thảo Hoá - Thúy Lý - Hạnh Văn - Hoan Toán - Hùng Tin - Chiến NNgữ - Bình Hoá - Dương Lý - Phương Văn - Liên Toán - Kiên Văn - Huệ 

2 Toán - Linh Hoá - Thúy Văn - Hoan Địa - Thảo Sinh - Cường Lý - Phương Toán - Hùng NNgữ - Bình Sử - Long Văn - Liên Toán - Kiên Văn - Huệ 

3 Văn - Hoan Tin - Chiến Địa - Thảo Toán - Linh Văn - Huệ Sinh - Cường Toán - Hùng NNgữ - Bình Văn - Liên Toán - Ngọt Lý - Phương Sử - Hải 

4 Văn - Hoan Lý - Hạnh Toán - Linh Tin - Chiến NNgữ - Bình Văn - Liên Hoá - Thúy Lý - Phương Hoá - Dương Toán - Ngọt Văn - Huệ Toán - Hùng 

5             

4 
1 NNgữ - Hường  Lý - Hạnh Văn - Hoan Toán - Linh Hoá - Thúy Văn - Liên Toán - Hùng Tin - Chiến Địa - Thảo Sử - Long Lý - Phương Sinh - Yến 

2 NNgữ - Hường  Toán - Linh Văn - Hoan Sử - Hải Lý - Phương Văn - Liên Địa - Thảo Tin - Chiến Hoá - Dương Toán - Ngọt Văn - Huệ Lý - Hạnh 

3 Hoá - Thúy NNgữ - Hường  Tin - Chiến Địa - Thảo Lý - Phương Sử - Hải Sinh - Yến Văn - Hoan Toán - Sáng Toán - Ngọt Văn - Huệ Toán - Hùng 

4 Toán - Linh Văn - Hoan NNgữ - Hường  Lý - Hạnh Sử - Hải Địa - Thảo Hoá - Thúy Lý - Phương Toán - Sáng Sinh - Yến Hoá - Dương Toán - Hùng 

5             

5 
1 Lý - Hạnh Sinh - Yến NNgữ - Hường  Toán - Linh Tin - Chiến Hoá - Dương Toán - Hùng Văn - Hoan Văn - Liên Lý - Phương Sử - Hải Văn - Huệ 

2 Hoá - Thúy Tin - Chiến Toán - Linh NNgữ - Hường  Văn - Huệ Toán - Ngọt Lý - Phương Văn - Hoan Văn - Liên Hoá - Dương Địa - Thảo Sinh - Yến 

3 Sử - Hải Toán - Linh Hoá - Thúy NNgữ - Hường  Văn - Huệ Toán - Ngọt Tin - Chiến Toán - Hùng Sinh - Yến Địa - Thảo Toán - Kiên Hoá - Dương 

4 Văn - Hoan NNgữ - Hường  Hoá - Thúy Toán - Linh Địa - Thảo Lý - Phương Tin - Chiến Toán - Hùng Sinh - Yến Văn - Liên Toán - Kiên Lý - Hạnh 

5             

6 

1 Địa - Thảo Văn - Hoan Toán - Linh Sinh - Yến Văn - Huệ Tin - Chiến NNgữ - Bình Toán - Hùng 

Ôn tập 

2 Toán - Linh Văn - Hoan Địa - Thảo Tin - Chiến Toán - Hùng NNgữ - Bình Văn - Huệ Sinh - Yến 

3 Sinh - Yến Toán - Linh Sử - Hải Văn - Hoan Toán - Hùng NNgữ - Bình Văn - Huệ Hoá - Dương 

4 Tin - Chiến Toán - Linh Sinh - Yến Văn - Hoan NNgữ - Bình Hoá - Dương Sử - Hải Địa - Thảo 
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1     
Buổi chiều 

học bù  N.Ngữ theo TKB học bù hàng tuần 
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Buổi sáng  
học bù  N.Ngữ theo TKB học bù hàng tuần 
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